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Dự án " 

Làm 

đầu lân 

trung 

thu "

1 Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

- Hô hấp: thổi bóng bay

- Tay vai: hai tay ra trước, lên cao, sang 2 bên

- Chân: ngồi xổm đứng lên liên tục

-Bụng: quay sang trái, sang phải

-Bật : bật về phía trước 

*Hồi tĩnh:Đi lại nhẹ nhàng quanh lớp.

Lớp 

học
Thể chất x TDS TDS TDS TDS

HĐH: Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
Lớp 

học
Thể chất x HĐH

Ôn luyện: Đi trong đường hẹp
Lớp 

học
Thể chất t HĐG

HĐH: Lăn bóng 
Lớp 

học
Thể chất x HĐH

Ôn VĐ: Lăn bóng
Lớp 

học
Thể chất t HĐG

TCVĐ:Bé vui lăn bóng
Sân 

chơi
Thể chất t HĐNT

HĐH:Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
Lớp 

học
Thể chất x HĐH

Ôn VĐ:Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
Lớp 

học
t HĐG

Bé với những quả bóng 
Sân 

chơi
Thể chất t HĐNT

5 Thực hiện được vận động xoay tròn cổ tay Xoay tròn cổ tay Trò chơi " Bé khéo"
Lớp 

học
Thể chất x HĐG

6 Xếp chồng được 8-10 khối không đổ Xếp chồng các hình khối khác nhau Xếp chồng các hình khối khác nhau
Lớp 

học
Thể chất x HĐG

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động 

đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m2

Tung bắt bóng với cô 3 lần liền không rơi bóng với 

khoảng cách 2,5 m
Lăn bóng 3

Biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 

ngang nhịp nhàng
4 Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang

MÙA THU YÊU THƯƠNG

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
CHỦ ĐỀ: 

"TRƯỜNG MẦM NON"

Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong 

bài tập thể dục theo hướng dẫn
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Thực hành thao tác lau mặt.
Lớp 

học
Thể chất x VSAN VSAN

Sắp xếp quy trình các bước rửa mặt
Lớp 

học
Thể chất t HĐG

Ôn lại các bước rửa mặt
Lớp 

học
Thể chất t HĐC

8 Biết súc miệng bằng nước muối Tập súc miệng bằng nước muối Cho trẻ súc miệng bằng nước muối sau giờ ăn
Lớp 

học
Thể chất x VSAN

Nhận ký hiệu cá nhân: ca cốc, khăn mặt
Lớp 

học
Thể chất x VSAN VSAN

Ôn nhận biết kí hiệu cốc
Lớp 

học
Thể chất t HĐC

10 Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. Cách sử dụng bát, thìa, cốc Thực hành sử dụng: bát thìa trong giờ ăn và dùng cốc uống nước 
Lớp 

học
Thể chất x VSAN

11 Quan sát bộ đồ chơi vận động, trò chuyện về cách chơi an toàn
Sân 

chơi
Thể chất x HĐNT

Trò chuyện về hành động nên và không nên làm khi chơi đồ chơi 

ngoài trời

Lớp 

học
Thể chất t ĐTT

Nhắc nhở trẻ không cười đùa và trêu chọc bạn khi ăn
Lớp 

học
Thể chất t VSAN

Chơi bàng: những viêc bé nên-không nên làm
Lớp 

học
Thể chất t HĐG

Hướng dẫn trẻ lên xuống cầu thang an toàn
Sân 

chơi
Thể chất t HĐNT

QTE
Quyền được học tập, giáo dục, phát triển năng 

khiếu
Hoạt động tại phòng nghệ thuật

Phòng 

chức 

năng

Nhận thức x HĐNT

HĐH: Tìm hiểu về đồ dùng, đồ chơi trong lớp học
Lớp 

học
Nhận thức x HĐH

7

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân 

(cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý 

uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , lan 

can,…

Làm quen thao tác lau mặt
Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết 

lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn

Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân Ký hiệu cá nhân9

Biết tránh và không làm một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi

Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc

12 Trẻ biết được các quyền lợi của bản thân

Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi
13
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Quan sát  bảng nội quy góc thư viện, hướng dẫn trẻ thực hiện nội quy 
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Tham quan thư viện trường
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Chơi quyển sách: đồ chơi lớp bé
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG HĐG

Cửa hàng Food Panda
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG

Quan sát và đếm các con vật trong vườn cổ tích
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Quan sát các đồ chơi trên sân trường
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

HĐH: Khám phá nguyên, vật liệu làm đầu lân trung thu (E2, E3)
Lớp 

học
Nhận thức x HĐH

Trò chuyện về đầu lân trung thu, gợi mở về cách làm đầu lần trung 

thu (E1)

Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT

Tìm các nguyên liệu khác nhau để làm đầu lân
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

HĐH: Đếm đến 2
Lớp 

học
Nhận thức x HĐH

Hộp số thần kì, bảng luyện đếm
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG

Chơi phần mềm “Sắc màu toán học”

(Ôn đếm đến  2)

Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

Chơi: Tìm bạn
Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

Trò chơi tìm bạn-hãy làm theo lời tôi nói (ôn đếm đến 2)
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

HĐH: Xếp tương ứng 1-1
Lớp 

học
Nhận thức x HĐH

Chơi bảng góc học tập ôn xếp tương ứng 1:1
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG HĐG

Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 1 số nguyên vật 

liệu tái chế phù hợp với dự án STEAM (TMN)
14

Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối 

tượng giống nhau, đếm đến 2 và đếm theo khả năng

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo 

khả năng
15

Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi
13

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng một số nguyên 

vật liệu thiên nhiên, tái chế (STEAM)

Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi  Xếp tương ứng 1 - 116
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CHỦ ĐỀ: 

"TRƯỜNG MẦM NON"

Treo đèn trang trí trung thu (Ôn xếp tương ứng 1:1)
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

HDH: Sao sáng 4 bé yêu
Lớp 

học
Nhận thức x HĐH

Xem hình ảnh, video về Trường Mầm non Sao Sáng 4
Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

Trò chuyện về  tên trường,tên lớp, tên cô giáo, tên các bạn trong lớp
Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT

Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi ở trường, lớp
Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT

Chơi Panda Class
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG

Tham quan trò chuyện về trường Sao sáng 4
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Chơi bảng chơi: công việc của cô giáo
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG HĐG

HĐH: Lớp 3A4 chúng mình
Lớp 

học
Nhận thức t HĐH

Quan sát cách chơi đồ chơi phòng thể chất
Sân 

chơi
Nhận thức x HĐNT

Trò chuyện về những hoạt động của bé ở trường MN.
Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

Quan sát đồ chơi liên hoàn ở sân trường
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

HĐH: Tham quan khung cảnh trang trí trung thu của trường
Lớp 

học
Nhận thức x HĐH

Quan sát quang cảnh sân trường đón tết Trung thu
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo17

Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động 

của trẻ ở trường

Nói được tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các 

hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
18

Tên một số lễ hội 

Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi  Xếp tương ứng 1 - 116

Nói được tên trường/lớp,  tên và công việc của cô 

giáo lớp mình khi được hỏi, trò chuyện

Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết 

trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh
19
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Trò chuyện về ngày tết trung thu
Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT

Trò chuyện về ngày khai giảng
Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT

Chơi quyển sách: hoạt động ngày tết trung thu và hoạt động ngày 

khai giảng:

Lớp 

học
Nhận thức t HĐG HĐG

Toàn trường dự lễ khai giảng
Sân 

chơi
Nhận thức t LH

20
Tên gọi, đặc điểm, quy trình chế biến của một số 

món ăn đặc trưng của lễ hội : Tết Trung Thu

Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, quy trình chế biến của một số món 

ăn đặc trưng của Tết Trung Thu: Bánh trung thu

Lớp 

học
Nhận thức x ĐTT

21 HĐH: Truyện : Gà tơ đi học
Lớp 

học
Ngôn ngữ x HĐH

Ôn truyện: Gà tơ đi học
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

Dạo chơi vườn cổ tích nghe truyện: Món quà của cô giáo
Sân 

chơi
Ngôn ngữ t HĐNT

Nghe bài hát “Lớp chúng mình”
Lớp 

học
Ngôn ngữ x HĐC

Nghe bài hát: Rước đèn tháng 8 Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

Nghe bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

Làm quen BH: Sao sáng 4 bé yêu
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

23 HĐH: Dạy thơ "Bạn mới"
Lớp 

học
Ngôn ngữ x HĐH

Tên một số lễ hội 

Biết tên gọi, đặc điểm, quy trình chế biến của 

một số món ăn đặc trưng của lễ hội

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề chủ đề MN

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện

Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết 

trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh
19

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề Mầm non

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện phù hợp với độ tuổi và chủ đề MN

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

22
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Ôn bài thơ: Bạn mới
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

Làm quen bài đồng dao: Dung dăng dung dẻ
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

HĐH: Dạy thơ  Câu trăng rằm
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐH

Quan sát phòng bảo vệ, trò chuyện với bác bảo vệ
Sân 

chơi
Ngôn ngữ x HĐNT

Trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … 

trong giao tiếp với người lớn, cô giáo khi đến lớp

Lớp 

học
Ngôn ngữ t ĐTT

Thực hành bê ghế đúng cách: không cho ghế lên đầu, bê ghế bằng 

hai tay,..

Lớp 

học
TCKNXH x VSAN

Thực hành xếp ghế gọn gàng
Lớp 

học
TCKNXH t VSAN

HĐH: Bé sắp xếp đồ dùng đồ chơi
Lớp 

học
TCKNXH x HĐH

Thực hành một số quy định về nơi cất đồ dùng góc học tập 
Lớp 

học
TCKNXH t HĐC

Trò chuyện về những hành động không nên làm: trèo leo lên bàn 

ghế, giá đồ chơi, lan can, đánh bạn…

Lớp 

học
TCKNXH t ĐTT

Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi góc tạo hình sau khi chơi xong
Lớp 

học
TCKNXH t HĐC

Cùng cô sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở góc bán hàng, nấu ăn
Lớp 

học
TCKNXH t HĐC

Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi 

chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng 

lời bố mẹ

26
Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và 

nơi công cộng phù hợp độ tuổi

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản 

trong sinh hoạt hàng ngày

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề Mầm non

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; 

"Thưa", … trong giao tiếp

Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao 

tiếp
24

Bê ghế25
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Sao 

Sáng 4 

bé yêu

An toàn 

trong 

lớp học

Những 

người 

bạn lớp 

bé

Dự án " 

Làm 

đầu lân 
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thu "

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
CHỦ ĐỀ: 

"TRƯỜNG MẦM NON"

HĐH: Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
Lớp 

học
TCKNXH x HĐH

Chơi: Siêu thị Winmart
Lớp 

học
TCKNXH t HĐG HĐG

Tham quan lớp 2A1
Sân 

chơi
TCKNXH t HĐNT

HĐH : DKNCH Bé đi mẫu giáo
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

HĐH: Chiếc đèn ông sao
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐH

HĐH: VĐMH Ngày  vui của bé
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

Vận động đơn giản theo nhịp điệu bài hát: Rằm tháng tám
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

Vận động đơn giản theo bài hát: Vui đến trường
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

Vận động đơn giản theo nhịp điệu bài hát: Bài tập buổi sáng
Sân 

chơi
Thẩm mỹ t HĐNT

HĐH: Dự án "Làm đầu lân Trung thu" (E4)
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

Trưng bày đầu lân trung thu (E5)

Bé vui đón tết trung thu ( Đóng dự án) (E6)

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

HĐH: Tô màu đồ chơi
Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐH

Chơi với phần mềm "Em tập tô màu"
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐCTô màu hình vẽ (CĐ: Trường MN)31

Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, 

bản nhạc( CĐ: MN)
29

Biết phối hợp và gắn kết các nguyên vật để tạo 

ra sản phẩm

Phối hợp và gắn kết các nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra các sản phẩm (TMN)
30

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát chủ đề MN28

Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp
Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc 

nhở
27

Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)

Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát 

quen thuộc

Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra 

ngoài
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An toàn 

trong 

lớp học

Những 

người 

bạn lớp 

bé

Dự án " 

Làm 

đầu lân 

trung 

thu "
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TT 
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chức

Thuộc 

lĩnh vực

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
CHỦ ĐỀ: 

"TRƯỜNG MẦM NON"

Tô màu đèn lồng, đầu lân để trang trí trung thu
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

31

11

9

4

3

4

MN 23 20 20 21

MN 3 2 1 3

MN 1 1 1 1

MN 5 5 6 4

MN 5 5 5 5

MN 2 2 2 3

MN 6 5 5 5

MN 0 0 0 0

MN 1 0 0 0

MN 5 5 5 5

MN 1 1 1 0

MN 1 1 2 3

MN 1 0 1 1

MN 1 1 0 0

MN 1 2 1 1

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH NGƯỜI DUYỆT  KẾ HOẠCH

Tô màu hình vẽ (CĐ: Trường MN)31
Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra 

ngoài

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ 

THEO TỪNG ĐỘ TUỔI
CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ THEO TỪNG ĐỘ TUỔI

Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất

Lĩnh vực nhận thức Lĩnh vực nhận thức

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Đón trả trẻ

Thể dục sáng

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời

Vệ sinh - ăn ngủ

Lĩnh vực ngôn ngữ Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

 Lĩnh vực thẩm mỹ  Lĩnh vực thẩm mỹ

                  - Giờ ngôn ngữ

                  - Giờ TC-KNXH

                  - Giờ thẩm mỹ

Hoạt động chiều

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Hoạt động học

Trong đó:  - Giờ thể chất

                  - Giờ nhận thức
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